
















VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan 
của công ty với chính Công ty: (Phụ lục 01) 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

 
Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

1 
Huỳnh Trung 

Quang 
 

Chủ tịch  
HĐQT 

  29/05/20    

2 
Lưu Thị Lệ 

Hằng (Mẹ vợ) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

3 
Huỳnh Khánh 

Vân (Vợ) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

4 
Hoàng Khánh 
Trang (Con 

ruột) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

5 
Huỳnh Nam 

Anh (Con ruột) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

6 
Hoàng Yên Dy 

(Anh ruột) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

7 
Hoàng Thị 

Liên (Chị ruột) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

8 
Phan Thanh 

Quế (Anh rể) 
       

Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

9 
Huỳnh Yên 

Trầm My (Em 
ruột) 

       
Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 

10 
Nguyễn Văn 
Khoa (Em rể) 

       
Người có liên quan 
của Huỳnh Trung 

Quang 



STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

 
Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

11 
 Nguyễn Anh 

Hoàng 
 

Thành viên 
HĐQT, Tổng 

Giám đốc 
  29/05/20    

12 
Hồ Thị Liêm 

(Mẹ ruột) 
       

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

13 
Võ Hoài Phong 

(Bố vợ) 
       

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

14 
Nguyễn Thị 
Sót (Mẹ vợ) 

       
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

15 
Võ Thị Bích 
Diễm (Vợ) 

       
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

16 
Nguyễn Hoàng 

Khải (Con 
ruột) 

       
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

17 
Nguyễn Hoàng 

Khoa (Con 
ruột) 

       
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

18 
Nguyễn Diên 
Hồng (Anh 

ruột) 
       

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

19 
Trần Thị Thu 

Hiền (Chị dâu) 
       

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

20 
Nguyễn Diên 

Sơn (Anh ruột) 
       

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 



STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

 
Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

21 
Nguyễn Thị 

Kim Nga (Chị 
dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

22 
Lưu Kim 

Khánh (Anh rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

23 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
(Chị ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

24 
Lê Phước 

Chương (Anh 
rể) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

25 
Nguyễn Anh 
Minh (Anh 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

26 
Lê Thị Thanh 

Thủy (Chị dâu) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

27 
Nguyễn Thị 
Thanh Nga 
(Chị ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

28 
Vương Thúc 
Đà (Anh rể) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Anh 

Hoàng 

29 
Nguyễn Văn 

Bốn 
 

Thành viên 
HĐQT 

  29/05/20    

30 
Lưu Thị Sáu 

(Mẹ ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

31 
Nguyễn Thị  
Lễ (Mẹ vợ) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

32 
Hoàng Thị 
Thanh Bình 

(Vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

33 
Nguyễn Hoàng 

Kiều Trinh 
(Con ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

34 
Nguyễn Hoàng 
Phú (Con ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

35 
Nguyễn Hoàng 

Kiều Duyên 
(Con ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

36 
Nguyễn Văn 

Ba (Anh ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

37 
Nguyễn Thị 
Hường (Chị 

dâu) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Văn 

Bốn 

38 
Phạm Thanh 

Lâm 
 

Thành viên 
HĐQT 

  29/05/20    

39 
Phạm Đình 
Nhiều (Cha 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

40 
Trần Thị Kim 
Chi (Mẹ vợ) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

41 
Trần Tú Anh 

(vợ) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

42 
Phạm Lâm Vũ 

(con ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

43 
Phạm Bình 
Minh (con 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

44 
Phạm Thanh 
Tùng (anh) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

45 
Trần Thị Hồng 
Hạnh (chị dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Phạm Thanh 

Lâm 

46 
Đoàn Công 

Sơn 
 

Thành viên 
HĐQT, TP. 

KHKD 
  29/05/20    

47 
Đoàn Kiên 
(Cha ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

48 
Nguyễn Thị 
Mai Hương 

(Mẹ) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

49 
Nguyễn Mỹ 
Đại (Bố vợ) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

50 
Vũ Thị Hợp 

(Mẹ vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

51 
Nguyễn Vũ Hà 

Trâm (Vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

52 
Đoàn Gia Hưng 

(Con ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

53 
Đoàn Nguyên 
Khang (Con 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

54 
Đoàn Công 
Dũng (Anh 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

55 
Trương Thị 

Phương (Chị 
dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

56 
Đoàn Thị Kim 
Phượng (Chị 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

57 
Nguyễn Quang 
Tâm (Anh rể) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

58 
Đoàn Thị Diệu 
Linh (Chị ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

59 
Phạm Đăng 

Tiến (Anh rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

60 
Đoàn Thị Kim 
Hà (Chị ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

61 
Đoàn Thị Thu 

(Chị ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

62 
Lê Tâm (Anh 

rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 

63 
Đoàn Trọng 

Thủy (Em ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Đoàn Công Sơn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

64 
Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Tuấn 

 
Trưởng Ban 
Kiểm Soát 

  29/05/20    

65 
Trần Lai (Bố 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

66 
Nguyễn Thị 

Thu (Mẹ ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

67 
Lê Thị Mai 

(Mẹ vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

68 
Nguyễn Ích 

Yên Trinh (Vợ) 
    

 
  

Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

69 
Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Tài (Em 
    

 
  

Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

70 
Nguyễn Thị 

Kiều Thu (Em 
dâu) 

    
 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

71 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Thịnh 

(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

72 
Nguyễn Thị 
Liên Hương 

(Em dâu) 
    

 
  

Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

73 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Thắng 
(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

74 
Đinh Công 

Lăng (Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

75 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Tâm 
(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

76 
Bùi Xuân Quốc 

(Em rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

77 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Tín (Em 
ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

78 
Trần Thị Hà 

(em dâu) 
    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

79 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Thái 
(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

80 
Vũ Hồng 

Quang (Em rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

81 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Thuận 
(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 

82 
Nguyễn Đình 
Hiếu (Em rể) 

  

 
 
 
 
 

 

 

  
Người có liên quan 
của TNHN. Thành 

Tuấn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

83 
Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

 
Thành viên Ban 

Kiểm Soát 
  29/05/20    

84 
Nguyễn Thị 

Hằng (Mẹ ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

85 
Trần Văn Thư 

(Bố chồng) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

86 
Đoàn Mặc Lan 

(Mẹ chồng) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

87 
Trần Quốc 

Hưng (Chồng) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

88 
Trần Quốc 

Tiệp (Con ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

89 
Trịnh Nguyễn 
Khánh Linh 
(Con dâu) 

    
 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

90 
Trần Quốc Anh 

(Con ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

91 
Nguyễn Thị 

Kim Thoa (Em 
ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

92 
Trần Như Hà 

(Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

93 
Nguyễn Quang 

Thành (Em 
ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

94 
Lê Thị Hà (Em 

dâu) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

95 
Nguyễn Thị 
Thu Huyền 
(Em ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

96 
Trần Ngọc Bắc 

(Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

97 Lê Văn Châu  
Thành viên Ban 

Kiểm Soát   29/05/20    

98 
Lê Đáng (Bố 

ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

99 
Nguyễn Thị 

Cúc (Mẹ ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

100 
Trần Công 

Định (Cha vợ) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

101 
Nguyễn Thị 

Sang (Mẹ vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

102 
Trần Thị 

Khánh Chi 
(Vợ) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

103 
Lê Trần Châu 
Giang (Con 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

104 
Lê Trần Hà 

Phương (Con 
ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

105 
Lê Thị Hội 
(Chị ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

106 
Lê Tấn Cai 

(Anh rể 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

107 
Lê Thị Hiệp 
(Chị ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

108 
Võ Hạnh (Anh 

rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

109 
Lê Thị Nhiều 

(Chị ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

110 
Nguyễn Hữu 

Cảnh (Anh rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

111 
Lê Văn Đặng 

(Anh ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

112 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân (Chị 
dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

113 
Lê Thị Luyện 

(Chị ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

114 
Nguyễn Văn 

Thúy (Anh rể) 
  

 
 
 
 

 

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

115 
Lê Thị Đông 

(Em ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

116 
Hà Văn Thanh 

(Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

117 
Lê Văn Danh 
Chính (Em 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

118 
Hồ Thị Hiền 

Xuân (Em dâu) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

119 
Lê Văn Phúc 

(Em ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

120 
Lê Văn Thiện 

(Em ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

121 
Lê Thị Tân 
Thịnh (Em 

ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

122 
Tăng Trung 

Thành (Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

123 
Lê Thị Mỹ (Em 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

124 
Nguyễn Văn 

Mạnh (Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Lê Văn Châu 

125 
Nguyễn Minh 

Đức 
 

Phó Tổng Giám 
đốc   

 
   



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

126 
Nguyễn Đức 
Long (Con 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

127 
Nguyễn Thị 

Lan (chị ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

128 
Nguyễn Bá 

Linh (anh ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

129 
Nguyễn Thị Lệ 
Thu (Chị dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

130 
Nguyễn Thị 

Huệ (Chị ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

131 
Nguyễn Thị 

Tài (chị ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức 

132 
Võ Tuấn Thành 

(Anh rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Minh 

Đức  

133 
Nguyễn Đăng 

Loan 
 

Kế Toán 
Trưởng 

201271577 
22/03/2012 
Đà Nẵng 

K162/28 Đống Đa, P. Thuận Phước, 
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

04/01/2021    

134 
Đặng Thị Liên 

(Mẹ ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

135 
Vũ Thị Liên 
(Mẹ chồng) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

136 
Lê Trung Hưng 

(Chồng) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 



137 
Lê Nguyễn 

Thảo Vy (Con 
ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

138 
Lê Nguyên 
Khang (Con 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

139 
Nguyễn Đăng 
Quang (Anh 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

140 
Đào Thị Bích 
Huệ (Chị dâu) 

    

 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

141 
Nguyễn Đăng 

Tuyền (Em 
ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

142 
Lê Tấn Truyền 

(Em rể) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

143 
Nguyễn Đăng 
Tâm (Em ruột) 

    
 

  
Người có liên quan 
của Nguyễn Đăng 

Loan 

144 
Huỳnh Ngọc 

Tuấn 
 

Thư ký  
Công ty 

  20/07/2017    

145 
Nguyễn Văn 
Chung (Cha 

vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

146 
Lê Thị Vân 

(Mẹ vợ) 
  

 
 
 
 

 

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

147 
Nguyễn Thùy 

Linh (Vợ) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

148 
Huỳnh Ngọc 

Khánh Nguyên 
(Con ruột)   

    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

149 
Huỳnh Ngọc 
Khánh Đoan 
(Con ruột)  

    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

150 
Huỳnh Ngọc 
Tuyến (Anh 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

151 
Trần Thị Vân 
Hương (Chị 

dâu) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

152 
Huỳnh Ngọc 
Tuyền (Anh 

ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

153 
Huỳnh Thị Tú 

(Chị ruột)  
    

 
  

Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

154 
Huỳnh Ngọc 
Châu (Anh 

ruột) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

155 
Nguyễn Thị 

Mai (Chị dâu) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

156 
Huỳnh Thị Đức 

(Em ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

157 
Huỳnh Thị 
Khanh (Em 

ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

158 
Trần Ngọc 

Trâm (Em rể) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

159 
Huỳnh Ngọc 
Dũng (Em 

ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

160 Vũ Thu Ngọc     14/12/2016  
Sở hữu 

trên 10% 
vốn góp  

 

161 
Nguyễn Thị 

Hảo (Mẹ ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

162 
Trần Hữu Hiến 

(Bố chồng) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

163 
Ngô Thị Mền 
(Mẹ chồng) 

   

 
 
 
 
 
 
 
  

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

164 
Trần Hữu Hoan 

(Chồng) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

165 
Trần Hữu Dũng 

(Con ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

166 
Trần Hà Linh 

(Con ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

167 
Vũ Tuấn Bình 

(Em ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

168 
Nguyễn Lê 
Quỳnh (Em 

dâu) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

169 
Vũ Tuấn Minh 

(Em ruột) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

170 
Nguyễn Thị 
Mỹ Cư (Em 

dâu) 
    

 
  

Người có liên quan 
của Vũ Thu Ngọc 

171 
Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

    29/12/2016  
Sở hữu 

trên 10% 
vốn góp  

 

172 
Nguyễn Văn 
Tới (Bố ruột) 

    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

173 
Đặng Thị Hoa 

(Mẹ ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

174 
Nguyễn Minh 

Khoa (Bố 
chồng) 

    
 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 



 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

175 
Vũ Thị Lan 
(Mẹ chồng) 

    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

176 
Nguyễn Minh 
Khôi (Chồng) 

    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

177 
Nguyễn Đức 

An (Con ruột) 
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

178 
Nguyễn Hải 
Nam (Con 

ruột)  
    

 

  
Người có liên quan 

của Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

179 
Tổng Công ty 
thép Việt Nam 

- CTCP 
  0100100047 91 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

Hà Nội 
 

 
Sở hữu 

trên 10% 
vốn góp  

 

 



VIII. Giao dich cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 

 

 

 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xem Phụ lục 02) 

STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

1 
Huỳnh Trung 

Quang 
 

Chủ tịch  
HĐQT 

  2.913 0,03%  

2 
Lưu Thị Lệ 

Hằng (Mẹ vợ) 
       

3 
Huỳnh Khánh 

Vân (Vợ) 
       

4 
Hoàng Khánh 
Trang (Con 

ruột) 
       

5 
Huỳnh Nam 

Anh (Con ruột) 
       

6 
Hoàng Yên Dy 

(Anh ruột) 
       

7 
Hoàng Thị 

Liên (Chị ruột) 
       

8 
Phan Thanh 

Quế (Anh rể) 
       

9 
Huỳnh Yên 

Trầm My (Em 
ruột) 

       



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

10 
Nguyễn Văn 
Khoa (Em rể) 

       

11 
 Nguyễn Anh 

Hoàng 
 

Thành viên 
HĐQT, Tổng 

Giám đốc 
     

12 
Hồ Thị Liêm 

(Mẹ ruột) 
       

13 
Võ Hoài Phong 

(Bố vợ) 
       

14 
Nguyễn Thị 
Sót (Mẹ vợ) 

       

15 
Võ Thị Bích 
Diễm (Vợ) 

       

16 
Nguyễn Hoàng 

Khải (Con 
ruột) 

       

17 
Nguyễn Hoàng 

Khoa (Con 
ruột) 

       

18 
Nguyễn Diên 
Hồng (Anh 

ruột) 
       

19 
Trần Thị Thu 

Hiền (Chị dâu) 
       

20 
Nguyễn Diên 

Sơn (Anh ruột) 
       



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

21 
Nguyễn Thị 

Kim Nga (Chị 
dâu) 

    

 

  

22 
Lưu Kim 

Khánh (Anh rể) 
    

 

  

23 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
(Chị ruột) 

    

 

  

24 
Lê Phước 

Chương (Anh 
rể) 

    

 

  

25 
Nguyễn Anh 
Minh (Anh 

ruột) 
    

 
  

26 
Lê Thị Thanh 

Thủy (Chị dâu) 
    

 
  

27 
Nguyễn Thị 
Thanh Nga 
(Chị ruột) 

    
 

  

28 
Vương Thúc 
Đà (Anh rể) 

    

 

  

29 
Nguyễn Văn 

Bốn 
 

Thành viên 
HĐQT 

     

30 
Lưu Thị Sáu 

(Mẹ ruột) 
    

 

  

31 
Nguyễn Thị  
Lễ (Mẹ vợ) 

    
 

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

32 
Hoàng Thị 
Thanh Bình 

(Vợ) 
    

 

  

33 
Nguyễn Hoàng 

Kiều Trinh 
(Con ruột) 

    

 

  

34 
Nguyễn Hoàng 
Phú (Con ruột) 

    

 

  

35 
Nguyễn Hoàng 

Kiều Duyên 
(Con ruột) 

    

 

  

36 
Nguyễn Văn 

Ba (Anh ruột) 
    

 
  

37 
Nguyễn Thị 
Hường (Chị 

dâu) 
    

 
  

38 
Phạm Thanh 

Lâm 
 

Thành viên 
HĐQT 

     

39 
Phạm Đình 
Nhiều (Cha 

ruột) 
    

 

  

40 
Trần Thị Kim 
Chi (Mẹ vợ) 

    

 

  

41 
Trần Tú Anh 

(vợ) 
    

 

  

42 
Phạm Lâm Vũ 

(con ruột) 
    

 
  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

43 
Phạm Bình 
Minh (con 

ruột) 
    

 

  

44 
Phạm Thanh 
Tùng (anh) 

    

 

  

45 
Trần Thị Hồng 
Hạnh (chị dâu) 

    

 

  

46 
Đoàn Công 

Sơn 
 

Thành viên 
HĐQT, TP. 

KHKD 
     

47 
Đoàn Kiên 
(Cha ruột) 

    
 

  

48 
Nguyễn Thị 
Mai Hương 

(Mẹ) 
    

 
  

49 
Nguyễn Mỹ 
Đại (Bố vợ) 

    
 

  

50 
Vũ Thị Hợp 

(Mẹ vợ) 
    

 

  

51 
Nguyễn Vũ Hà 

Trâm (Vợ) 
    

 

  

52 
Đoàn Gia Hưng 

(Con ruột) 
    

 

  

53 
Đoàn Nguyên 
Khang (Con 

ruột) 
    

 
  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

54 
Đoàn Công 
Dũng (Anh 

ruột) 
    

 

  

55 
Trương Thị 

Phương (Chị 
dâu) 

    

 

  

56 
Đoàn Thị Kim 
Phượng (Chị 

ruột) 
    

 

  

57 
Nguyễn Quang 
Tâm (Anh rể) 

    

 

  

58 
Đoàn Thị Diệu 
Linh (Chị ruột) 

    
 

  

59 
Phạm Đăng 

Tiến (Anh rể) 
    

 
  

60 
Đoàn Thị Kim 
Hà (Chị ruột) 

    
 

  

61 
Đoàn Thị Thu 

(Chị ruột) 
    

 

  

62 
Lê Tâm (Anh 

rể) 
    

 

  

63 
Đoàn Trọng 

Thủy (Em ruột) 
    

 

  

64 
Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Tuấn 

 
Trưởng Ban 
Kiểm Soát   19 ~ 0%  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

65 
Trần Lai (Bố 

ruột) 
    

 

  

66 
Nguyễn Thị 

Thu (Mẹ ruột) 
    

 

  

67 
Lê Thị Mai 

(Mẹ vợ) 
    

 

  

68 
Nguyễn Ích 

Yên Trinh (Vợ) 
    

 

  

69 
Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Tài (Em 
    

 
  

70 
Nguyễn Thị 

Kiều Thu (Em 
dâu) 

    
 

  

71 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Thịnh 

(Em ruột) 

    633 0,006%  

72 
Nguyễn Thị 
Liên Hương 

(Em dâu) 
    

 
  

73 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Thắng 
(Em ruột) 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

74 
Đinh Công 

Lăng (Em rể) 
    

 

  

75 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Tâm 
(Em ruột) 

    

 

  

76 
Bùi Xuân Quốc 

(Em rể) 
    

 
  

77 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Tín (Em 
ruột) 

    

 

  

78 
Trần Thị Hà 

(em dâu) 
    

 

  

79 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 
Thành Thái 
(Em ruột) 

    

 

  

80 
Vũ Hồng 

Quang (Em rể) 
    

 
  

81 

Trần Nguyễn 
Hoàng Nam 

Thành Thuận 
(Em ruột) 

    

 

  

82 
Nguyễn Đình 
Hiếu (Em rể) 

   

 
 
 
 
 
  

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

83 
Nguyễn Thị 
Tuyết Nga 

 
Thành viên Ban 

Kiểm Soát 
     

84 
Nguyễn Thị 

Hằng (Mẹ ruột) 
    

 

  

85 
Trần Văn Thư 

(Bố chồng) 
    

 

  

86 
Đoàn Mặc Lan 

(Mẹ chồng) 
    

 
  

87 
Trần Quốc 

Hưng (Chồng) 
    

 
  

88 
Trần Quốc 

Tiệp (Con ruột) 
    

 
  

89 
Trịnh Nguyễn 
Khánh Linh 
(Con dâu) 

    
 

  

90 
Trần Quốc Anh 

(Con ruột) 
    

 

  

91 
Nguyễn Thị 

Kim Thoa (Em 
ruột) 

    

 

  

92 
Trần Như Hà 

(Em rể) 
    

 

  

93 
Nguyễn Quang 

Thành (Em 
ruột) 

    
 

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

94 
Lê Thị Hà (Em 

dâu) 
    

 

  

95 
Nguyễn Thị 
Thu Huyền 
(Em ruột) 

    

 

  

96 
Trần Ngọc Bắc 

(Em rể) 
    

 

  

97 Lê Văn Châu  
Thành viên Ban 

Kiểm Soát   1.000   

98 
Lê Đáng (Bố 

ruột) 
    

 
  

99 
Nguyễn Thị 

Cúc (Mẹ ruột) 
    

 
  

100 
Trần Công 

Định (Cha vợ) 
    

 
  

101 
Nguyễn Thị 

Sang (Mẹ vợ) 
    

 

  

102 
Trần Thị 

Khánh Chi 
(Vợ) 

    

 

  

103 
Lê Trần Châu 
Giang (Con 

ruột) 
    

 

  

104 
Lê Trần Hà 

Phương (Con 
ruột) 

    
 

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

105 
Lê Thị Hội 
(Chị ruột) 

    

 

  

106 
Lê Tấn Cai 

(Anh rể 
    

 

  

107 
Lê Thị Hiệp 
(Chị ruột) 

    

 

  

108 
Võ Hạnh (Anh 

rể) 
    

 

  

109 
Lê Thị Nhiều 

(Chị ruột) 
    

 
  

110 
Nguyễn Hữu 

Cảnh (Anh rể) 
    

 
  

111 
Lê Văn Đặng 

(Anh ruột) 
    

 
  

112 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân (Chị 
dâu) 

    

 

  

113 
Lê Thị Luyện 

(Chị ruột) 
    

 

  

114 
Nguyễn Văn 

Thúy (Anh rể) 
    

 

  

115 
Lê Thị Đông 

(Em ruột) 
    

 
  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

116 
Hà Văn Thanh 

(Em rể) 
    

 

  

117 
Lê Văn Danh 
Chính (Em 

ruột) 
    

 

  

118 
Hồ Thị Hiền 

Xuân (Em dâu) 
    

 

  

119 
Lê Văn Phúc 

(Em ruột) 
    

 

  

120 
Lê Văn Thiện 

(Em ruột) 
    

 
  

121 
Lê Thị Tân 
Thịnh (Em 

ruột) 
    

 
  

122 
Tăng Trung 

Thành (Em rể) 
    

 
  

123 
Lê Thị Mỹ (Em 

ruột) 
    

 

  

124 
Nguyễn Văn 

Mạnh (Em rể) 
    

 

  

125 
Nguyễn Minh 

Đức 
 

Phó Tổng Giám 
đốc   

 

  

126 
Nguyễn Đức 
Long (Con 

ruột) 
    

 
  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

127 
Nguyễn Thị 

Lan (chị ruột) 
    

 

  

128 
Nguyễn Bá 

Linh (anh ruột) 
    

 

  

129 
Nguyễn Thị Lệ 
Thu (Chị dâu) 

    

 

  

130 
Nguyễn Thị 

Huệ (Chị ruột) 
    

 

  

131 
Nguyễn Thị 

Tài (chị ruột) 
    

 
  

132 
Võ Tuấn Thành 

(Anh rể) 
    

 
  

133 
Nguyễn Đăng 

Loan 
 

Kế Toán 
Trưởng 

     

134 
Đặng Thị Liên 

(Mẹ ruột) 
    

 

  

135 
Vũ Thị Liên 
(Mẹ chồng) 

    

 

  

136 
Lê Trung Hưng 

(Chồng) 
    

 

  

137 
Lê Nguyễn 

Thảo Vy (Con 
ruột) 

    
 

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

138 
Lê Nguyên 
Khang (Con 

ruột) 
    

 

  

139 
Nguyễn Đăng 
Quang (Anh 

ruột) 
    

 

  

140 
Đào Thị Bích 
Huệ (Chị dâu) 

    

 

  

141 
Nguyễn Đăng 

Tuyền (Em 
ruột) 

    

 

  

142 
Lê Tấn Truyền 

(Em rể) 
    

 
  

143 
Nguyễn Đăng 
Tâm (Em ruột) 

    
 

  

144 
Huỳnh Ngọc 

Tuấn 
 

Thư ký  
Công ty 

  84 0,001%  

145 
Nguyễn Văn 
Chung (Cha 

vợ) 
    

 

  

146 
Lê Thị Vân 

(Mẹ vợ) 
    

 

  

147 
Nguyễn Thùy 

Linh (Vợ) 
   

 
 
 
 
  

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

148 
Huỳnh Ngọc 

Khánh Nguyên 
(Con ruột)   

    

 

  

149 
Huỳnh Ngọc 
Khánh Đoan 
(Con ruột)  

    

 

  

150 
Huỳnh Ngọc 
Tuyến (Anh 

ruột) 
    

 

  

151 
Trần Thị Vân 
Hương (Chị 

dâu) 
    

 

  

152 
Huỳnh Ngọc 
Tuyền (Anh 

ruột) 
    

 
  

153 
Huỳnh Thị Tú 

(Chị ruột)  
   

 
 
 
 
 
 
 
  

  

154 
Huỳnh Ngọc 
Châu (Anh 

ruột) 
   

 
 
 
 
  

  

155 
Nguyễn Thị 

Mai (Chị dâu) 
   

 
 
 
 
  

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

156 
Huỳnh Thị Đức 

(Em ruột) 
    

 

  

157 
Huỳnh Thị 
Khanh (Em 

ruột) 
    

 

  

158 
Trần Ngọc 

Trâm (Em rể) 
    

 

  

159 
Huỳnh Ngọc 
Dũng (Em 

ruột) 
    

 

  

160 Vũ Thu Ngọc     2.364.400 24,01%  

161 
Nguyễn Thị 

Hảo (Mẹ ruột) 
    

 
  

162 
Trần Hữu Hiến 

(Bố chồng) 
    

 
  

163 
Ngô Thị Mền 
(Mẹ chồng) 

    

 

  

164 
Trần Hữu Hoan 

(Chồng) 
    

 

  

165 
Trần Hữu Dũng 

(Con ruột) 
   

 
 
 
 
  

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

166 
Trần Hà Linh 

(Con ruột) 
    

 

  

167 
Vũ Tuấn Bình 

(Em ruột) 
    

 

  

168 
Nguyễn Lê 
Quỳnh (Em 

dâu) 
    

 

  

169 
Vũ Tuấn Minh 

(Em ruột) 
    

 

  

170 
Nguyễn Thị 
Mỹ Cư (Em 

dâu) 
    

 
  

171 
Nguyễn Thị 
Hồng Huệ 

    2.124.000 21,57%  

172 
Nguyễn Văn 
Tới (Bố ruột) 

    
 

  

173 
Đặng Thị Hoa 

(Mẹ ruột) 
    

 

  

174 
Nguyễn Minh 

Khoa (Bố 
chồng) 

    

 

  

175 
Vũ Thị Lan 
(Mẹ chồng) 

    

 

  

176 
Nguyễn Minh 
Khôi (Chồng) 

    
 

  



STT Họ và tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp  
Địa chỉ liên hệ  

 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 
 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  
Ghi chú 

177 
Nguyễn Đức 

An (Con ruột) 
    

 

  

178 
Nguyễn Hải 
Nam (Con 

ruột)  
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